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I. Đọc bài văn sau và trả lời các câu hỏi
Hai mẹ con
     Lần đầu mẹ đưa Phương vào lớp 1, cô giáo kêu mẹ ký tên vào sổ, mẹ bẽn lẽn nói: “Tôi không biết chữ!”. Phương thương mẹ quá! Vì vậy, nó quyết định học cho biết chữ để chỉ giúp mẹ cách ký tên.
     Sáng nào mẹ cũng đưa Phương đến lớp. Bữa đó, đi ngang qua đoạn lộ vắng giữa đồng, hai mẹ con chợt thấy cụ Tám nằm ngất bên đường. Mẹ nói: “Tội nghiệp cụ sống một mình”. Rồi mẹ bảo Phương giúp mẹ một tay đỡ cụ lên, chở vào bệnh viện.
    Hôm ấy, lần đầu Phương đến lớp trễ, cô giáo lấy làm lạ, hỏi mãi, Phương không dám nói, trong đầu nó nghĩ: Lỗi tại mẹ! Nó lo bị nêu tên trong tiết chào cờ đầu tuần, bởi vi phạm nội quy. Nó thấy giận mẹ. Về nhà, Phương không ăn cơm, nó buồn và hơi ngúng nguẩy. Mẹ dịu dàng dỗ dành, Phương vừa khóc vừa kể lại chuyện. Mẹ nói: “Không sao đâu con, để ngày mai mẹ xin lỗi cô giáo.”
   Hôm sau, mẹ dẫn Phương đến lớp. Chờ cô giáo tới, mẹ nói điều gì với cô, cô cười và gật đầu.Tiết chào cờ đầu tuần đã đến. Phương giật thót mình khi nghe cô hiệu trưởng nhắc tên mình: “Em Trần Thanh Phương… Em còn nhỏ mà đã biết giúp đỡ người neo đơn, hoạn nạn… Việc tốt của em Phương đáng được tuyên dương”.
   Tiếng vỗ tay làm Phương bừng tỉnh. Mọi con mắt đổ dồn về phía nó. Nó cúi gầm mặt xuống, cảm thấy ngượng nghịu và xấu hổ. Vậy mà nó đã giận mẹ!
                                                                               (Theo: Nguyễn Thị Hoan)

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng:
 Câu 1. Phương quyết định đi học cho biết chữ để làm gì? (0.5 điểm)
  A. Học cho thành tài để giúp mẹ              B. Học cho biết chữ để chỉ giúp mẹ cách ký tên
  C. Học thật giỏi để giúp mẹ                      D. Học để thành cô giáo và dạy mẹ
Câu 2.  Phương đến lớp trễ là do đâu? (0.5 điểm)
A. Phương thức dậy trễ.            B. Mẹ đưa đi học muộn.
C. Phương bận giúp mẹ đưa cụ Tám bị ngất bên đường vào bệnh viện.
D. Xe của mẹ bị hỏng giữa đường.
Câu 3. Khi biết chuyện, ngày hôm sau mẹ Phương đã làm gì? (0.5 điểm)
A. Không làm điều gì cả.                      B. Gọi điện thoại xin lỗi cô giáo.
C. Đến lớp nói cho cô giáo biết lí do Phương đến lớp trễ.
D. Chở Phương và cô giáo đến thăm cụ Tám.
Câu 4: Vì sao khi được tuyên dương về việc giúp đỡ người neo đơn, hoạn nạn Phương lại cảm thấy “ngượng nghịu và xấu hổ”? (0,5 điểm)
A. Vì Phương nghĩ đó là thành tích của mẹ.      
 B. Vì Phương trót nghĩ sai về mẹ và đã giận mẹ.
C. Vì Phương nghĩ việc đó không đáng khen.      
D. Vì Phương thấy mọi người đều nhìn mình.
Câu 5: Em hãy vào vai Phương, viết những điều Phương muốn nói với  mẹ (0.5 điểm) 
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6: Dấu phẩy trong câu: “Hôm sau, mẹ dẫn Phương đến lớp.” có tác dụng gì?  ( 0,5 điểm)
A. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ.
B. Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu.
C. Ngăn cách các vế câu trong câu ghép.
Câu 7: Tìm một câu tục ngữ hoặc thành ngữ nói về truyền thống Nhân ái của  dân tộc ta .  Đặt câu với một câu tục ngữ hoặc thành ngữ đó ?(1 điểm)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. CHÍNH TẢ (2 điểm)         
Phong cảnh đền Hùng
Trước đền Thượng có một cột đá cao đến năm gang, rộng khoảng ba tấc. Theo ngọc phả, trước khi dời đô về Phong Khê, An Dương Vương đã dựng mốc đá đó, thề với các vua Hùng giữ vững giang sơn. Lần theo lối cũ đến lưng chừng núi có đền Trung thờ 18 chi vua Hùng. Những cành hoa đại cổ thụ tỏa hương thơm, những gốc thông già hàng năm, sáu thế kỉ che mát cho con cháu về thăm đất Tổ. Đi dần xuống là đền Hạ, chùa Thiên Quang và cuối cùng là đền Giếng, nơi có giếng Ngọc trong xanh, ngày xưa công chúa Mị Nương thường xuống rửa mặt, soi gương.
                                                               Theo Đoàn Minh Tuấn

III. Tập làm văn( 4 điểm)
Đề bài:  Em hãy miêu tả người bạn thân đã từng học tập cùng  em và để lại cho em  nhiều ấn tượng, tình cảm tốt đẹp.              
